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Tiết 16:  
ÔN TẬP

I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức:
- Ôn tập lại các đặc điểm của văn bản truyền thuyết: cốt truyện, nội dung, các chi tiết kì ảo của các VB trong chủ đề đã học
- Tóm tắt được văn bản bằng sơ đồ .
2. Năng lực
a. Năng lực chung
- Năng lực giải quyết vấn đề, năng lực tự quản bản thân, năng lực giao tiếp, năng lực hợp tác...
b. Năng lực riêng biệt:
- Năng lực nhận diện từ đơn, từ ghép, từ láy và chỉ ra được các từ loại trong văn bản.
3. Phẩm chất:
- Hiểu và tự hào về lịch sử đấu tranh hào hùng của dân tộc, trân trọng các giá trị văn hoá truyền thống.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Thiết bị dạy học: máy chiếu, micro, bảng, phấn, KHBD.
- Chuẩn bị phiếu học tập và dự kiến các nhóm học tập.
2. Học liệu:     - Các văn bản, ngữ liệu, bài tập trong SGK.
			- Sách bài tập, sách giáo viên
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
A. HOẠT ĐỘNG MỞ ĐẦU
a. Mục tiêu: Tạo hứng thú cho HS, thu hút HS sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ học tập của mình.
b. Nội dung: HS lắng nghe, trả lời câu hỏi của GV
c. Sản phẩm: Suy nghĩ của HS:   1:A; 2:D; 3: B; 4: A; 5:B 6: C; 7: D; 8: B; 9: C; 10: A
d. Tổ chức thực hiện:
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
 - GV Chuyển giao nhiệm vụ:
Câu 1: Hội thổi cơm thi ở Đồng Vân thường tổ chức vào ngày, tháng nào?
A. Ngày rằm tháng giêng.
B. Ngày rằm tháng hai.
C. Ngày rằm tháng sáu.
D. Ngày rằm tháng mười.
Câu 2: Trong truyện Thánh Gióng chi tiết nào không đúng khi nói về sự ra đời của Gióng?
A. Bà mẹ thấy một vết chân to, liền đặt chân vào ướm thử, không ngờ về nhag bà thụ thai
B. Mang thai 12 tháng mới sinh Gióng
C. Lên ba tuổi vẫn không biết đi, không biết nói cười
D. Mẹ Gióng mang thai, hơn 9 tháng sau sinh ra một cậu bé mặt mũi rất khôi ngô, tuấn tú
Câu 3: Hội thổi cơm thi ở Đồng Vân có nguồn gốc từ đâu?
A. Hội thổi cơm thi ở Đồng Vân bắt nguồn từ các cuộc trẩy quân đánh giặc của người dân bên sông Hồng.
B. Hội thổi cơm thi ở Đồng Vân bắt nguồn từ các cuộc trẩy quân đánh giặc của người Việt cổ bên sông Đáy xưa.
C. Hội thổi cơm thi ở Đồng Vân bắt nguồn từ các cuộc trẩy quân đánh giặc của người dân bên sông Mã.
D. Hội thổi cơm thi ở Đồng Vân bắt nguồn từ các cuộc trẩy quân đánh giặc của người dân bên sông Lam.
Câu 4: Thành ngữ “Chết như rạ” có nghĩa là:
A. Chết rất nhiều    
B. Chết do bị bắn
C. Chết không sống sót một ai
D. Chết cháy do đốt rạ
Câu 5: Trong truyện Thánh Gióng, sau khi gặp sứ giả, Gióng đã có những thay đổi như thế nào?
A. Yêu đời, thích ca hát  
B. Gióng lớn nhanh như thổi  
C. Gióng học võ
B.Gióng trở thành một thanh niên khôi ngô, tuấn tú.
Câu 6: Trong các từ sau, từ nào không phải là từ láy?
A. Nhanh nhẹn.    
B. Xốp xồm xộp.
C. Mặt mũi.      
D. Đèm đẹp.
Câu 7: Trong các từ sau, từ nào không phải từ ghép?
A. Xuân xanh.    
B. Hoan hỉ.
C. Đi đứng.     
D. Lả lướt.
Câu 8: Trong các cụm từ sau, cụm từ nào không phải là thành ngữ?
A. Chết như ngả rạ.   
B. Cách mạng 4.0.
C. Chết mê chết mệt.  
D. Chỉ lối đưa đường.
Câu 9: Trong Hội thổi cơm thi ở Đồng Vân, cơm được nấu như thế nào?
A. Những nồi cơm nho nhỏ treo dưới những cành cây gạo, đung đưa cho ánh lửa bập bùng.
B. Những nồi cơm nho nhỏ treo dưới những cành cây, đung đua cho ảnh lửa bập bùng.
C. Những nồi cơm nho nhỏ treo dưới những cành cong hình cánh cung được cắm léo từ dây, lưng uốn về trước mặt, tay cầm cần, cầm đuốc đung đưa cho ảnh lửa bập bùng.
D. Những nồi cơm nho nhỏ treo dưới những cành cong hình tròn, tay cầm đuốc đung đưa cho ánh lửa bập bùng.
thời gian, nơi chốn, nguyên nhân, mục đích,… của sự việc nêu trong văn bản.
Câu 10: Thành ngữ vui như tết có nghĩa là gì?
A. Cảnh vui nhộn nhịp, tưng bừng, đầy khí thế.
B. Vui vẻ, hồn nhiên, hay nhảy nhót, nói cười.
C. Có cảm giác dễ chịu, phấn khởi vì được vừa ý
D. Vui vì thấy cảnh vật có sự thay đổi.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- HS quan sát, lắng nghe và trả lời
- GV quan sát, hỗ trợ
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
- GV tổ chức hoạt đông
- HS báo cáo kết quả, nhận xét, bổ sung
Bước 4. Kết luận, nhận định
- GV nhận xét, dẫn dắt vào bài
B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC
Hoạt động 1: Ôn tập về đọc
a. Mục tiêu: HS nắm được nội dung, các sự kiện đặc sắc của các vă bản đã học.
b. Nội dung: GV trình bày vấn đề
c. Sản phẩm: câu trả lời của HS.
I. Ôn tập văn bản
- Thánh Gióng
- Sự tích Hồ Gươm
- Bánh chưng, bánh giầy
1. Tóm tắt nội dung chính của ba văn bản truyền thuyết
	Văn bản
	Nội dung chính

	


Thánh Gióng
	- Vào thời vua Hùng Vương thứ sáu, ở làng Gióng, có hai vợ chồng ông lão chăm chỉ, tốt bụng và ao ước có một đứa con.
- Một hôm, bà ra đồng thấy một vết chân to ướm thử. Bà sinh ra Gióng, lên ba vẫn không biết nói cười. 
- Giặc Ân xâm lược, vua sai sứ giả rao tìm người tài cứu nước, nghe tiếng rao, Gióng liền nói được ngỏ lời xin đi đánh giặc. Vua cho mang ngựa sắt, roi sắt, giáp sắt đến, Gióng vươn vai cao hơn trượng, phi ngựa xông vào trận, giặc tan.Gióng lên đỉnh núi, cởi bỏ áo giáp sắt, cả người lẫn ngựa từ từ bay về trời.
- Vua nhớ công ơn, cho lập đền thờ.

	


Sự tích Hồ Gươm
	- Giặc Minh đô hộ, nghĩa quân Lam Sơn nổi dậy nhưng thất bại, Long Quân quyết định cho mượn gươm thần.
- Lên Thận đi đánh cá, ba lần kéo lưới đều thấy lưỡi gươm, bèn mang về nhà.
- Lê Lợi đến nhà Thận, thấy lưỡi gươm phát sáng, cầm lên xem.
- Lê Lợi thua trận, chạy vào rừng, tình cờ bắt được chuôi gươm.
- Lê Lợi gặp lại Thận, kể lại truyện, hai người đem gươm ra tra vào nhau vừa như in. Lê Thận cùng tướng lĩnh nguyện một lòng phò Lê Lợi cứu nước. Từ đó nghĩa quân nhanh chóng quét sạch giặc ngoại xâm.
- Đất nước thanh bình, Lê Lợi lên làm vua, Long Quân sai Rùa Vàng đòi lại gươm thần.
- Vua trả gươm, từ đó hồ Tả Vọng mang tên Hồ Gươm hay hồ Hoàn Kiếm.

	Bánh chưng, bánh giầy
	- Hùng Vương thứ sáu về già muốn truyền ngôi cho người con nào tài giỏi.
- Các hoàng tử đua nhau làm cỗ thật hậu, riêng Lang Liêu được thần mách bảo, dùng gạo làm hai thứ bánh dâng vua.
- Vua cha chọn bánh của lang Liêu để tế trời đất cùng Tiên Vương và nhường ngôi cho chàng.
- Từ đó nước ta có tục làm bánh chưng, bánh giầy vào ngày tết.


2. Sự kiện, chi tiết đặc sắc, đáng nhớ
	Nội dung
	Thánh Gióng
	Sự tích Hồ Gươm
	Bánh chưng, bánh giầy

	Sự kiện, chi tiết
	- Gióng cất tiếng nói đầu tiên là tiếng nói đòi đi đánh giặc.
- Cả dân làng góp gạo nuôi Gióng
- Gióng lớn nhanh như thổi, vươn vai trở thành tráng sĩ.
- Roi sắt gãy, Gióng nhổ tre bên đường đánh giặc
- Giặc tan, Gióng cưỡi ngựa bay về trời.
	- Khi tra chuôi gươm vào lưỡi gươm thì vừa như in.
- Chi tiết Rùa Vàng đòi gươm
	- Chi tiết Lang Liêu được thần báo mộng, lấy gạo làm bánh lễ Tiên vương

	Lí do lựa chọn
	Những chi tiết trên thể hiện được ý nghĩa, nội dung, chủ đề của truyện: Gióng là hình tượng người anh hùng đầu tiên, tiêu biểu cho lòng yêu nước, cho ý thức đánh giặc cứu nước của nhân dân ta.
	- Chi tiết tra chuôi gươm vào lưỡi gươm cho thấy đó là sự thống nhất sức mạnh, ý chí của cả dân tộc, cuộc chiến đấu này là thuận theo ý trời.
- Chi tiết Rùa Vàng đòi gươm mang nhiều ý nghĩa: giải thích tên gọi Hồ Gươm, đánh dấu và khẳng định chiến thắng hoàn toàn của nghĩa quân Lam Sơn và tư tưởng yêu hoà bình của nhân dân ta.
	Chi tiết tưởng tượng này có ý nghĩa đề cao lao động, đề cao trí thông minh sáng tạo của con người.



d. Tổ chức thực hiện:
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
- GV yêu cầu HS: 
+ Hoàn thành nội dung bài tập 1
+ Thảo luận nhóm và hoàn thành bài tập số 2
+ Khi đọc một văn bản truyền thuyết, cần lưu ý những đặc điểm nào của thể loại này?
- HS thực hiện nhiệm vụ
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
+ HS thực hiện nhiệm vụ 
+ Dự kiến sản phẩm: 
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
+ HS trình bày sản phẩm thảo luận
+ GV gọi HS nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.
Bước 4. Kết luận, nhận định
+ GV nhận xét, bổ sung, chốt lại kiến thứ.
Hoạt động 2: Ôn tập về viết
a. Mục tiêu: HS biết cách khi tóm tắt văn bản bằng sơ đồ.
b. Nội dung: GV trình bày vấn đề
c. Sản phẩm: câu trả lời của HS.
II. Ôn tập viết
Khi tóm tắt một văn bản bằng sơ đồ, cần lưu ý:
- Bước 1: Cần đọc kĩ văn bản cần tóm tắt, xác định văn bản gồm mấy phần hoặc mấy đoạn, mối quan hệ giữa các phần đó. Tìm từ khoá và ý chính của từng phần hoặc đoạn. Từ đó xác định nội dung chính của văn bản và hình dung cách vẽ sơ đồ.
- Bước 2: Tóm tắt văn bản bằng sơ đồ, dựa trên số phần hoặc số đoạn, xác định số ô hoặc số bộ phận cần có trong sơ đồ. Chọn cách thể hiện sơ đồ tốt nhất
- Bước 3: Kiểm tra lại sơ đồ đã vẽ, xem các ý chính của văn bản đã đủ và rõ chưa, cách thể hiện về các phần, đoạn, ý chính và quan hệ giữa chúng đã phù hợp chưa.
d. Tổ chức thực hiện:
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
- GV yêu cầu HS: 
+ Hoàn thành nội dung bài tập 1
+ Thảo luận nhóm và hoàn thành bài tập số 2
+ Khi đọc một văn bản truyền thuyết, cần lưu ý những đặc điểm nào của thể loại này?
- HS thực hiện nhiệm vụ
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
+ HS thực hiện nhiệm vụ 
+ Dự kiến sản phẩm: 
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
+ HS trình bày sản phẩm thảo luận
+ GV gọi HS nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.
Bước 4. Kết luận, nhận định
+ GV nhận xét, bổ sung, chốt lại kiến thức.
C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP
1. Mục tiêu: Củng cố lại kiến thức đã học.
2. Nội dung: Sử dụng SGK, kiến thức đã học để hoàn thành bài tập.
3. Sản phẩm: Kết quả của HS.
Bài tập 1. Khi đọc một văn bản truyền thuyết cần lưu ý đến những đặc điểm nào của thể loại này?
-Là loại truyện dân gian kể về các nhân vật và sự kiện có liên quan đến lịch sử thời quá khứ.
-Nhân vật trong truyện là con người, loài vật, đồ vật được nhân hoá. Nhân vật thường có các đặc điểm khác lạ về lai lịch, phẩm chất, tài năng; thường gắn với sự kiện lịch sử và có công lớn đối với cộng đồng, được cộng đồng truyền tụng, tôn thờ
-Cốt truyện là chuỗi các sự việc được sắp xếp theo một trình tự nhất định, có liên quan chặt chẽ với nhau. Truyện thường xoay quanh công trạng, kì tích của nhân vật mà cộng đồng truyền tụng, thường sử dụng các yếu tố kì ảo, hoang đường nhằm thể hiện tài năng, sức mạnh của nhân vật.
-Truyện thể hiện thái độ, tình cảm và cách đánh giá của nhân dân đối với các sự kiện, nhân vật  lịch sử.
Bài tập 2: Khi tóm tắt một văn bản bằng sơ đồ tư duy em cần lưu ý những gì?
-Bước 1: Cần đọc kĩ văn bản cần tóm tắt, xác định văn bản gồm mấy phần hoặc mấy đoạn, mối quan hệ giữa các phần đó. Tìm từ khoá và ý chính của từng phần hoặc đoạn. Từ đó xác định nội dung chính của văn bản và hình dung cách vẽ sơ đồ.
-Bước 2: Tóm tắt văn bản bằng sơ đồ, dựa trên số phần hoặc số đoạn, xác định số ô hoặc số bộ phận cần có trong sơ đồ. Chọn cách thể hiện sơ đồ tốt nhất
-Bước 3: Kiểm tra lại sơ đồ đã vẽ, xem các ý chính của văn bản đã đủ và rõ chưa, cách thể hiện về các phần, đoạn, ý chính và quan hệ giữa chúng đã phù hợp chưa.
Bài tập 3: Bài học giúp em hiểu điều gì về lịch sử nước mình?
Bài học giúp em hiểu thêm những về lịch sử của dân tộc Việt Nam, là một dân tộc có truyền thống đấu tranh anh hùng, dù phải đối mặt với nhiều kẻ thù nhưng các thế hệ vẫn giữ vững chủ quyền dân tộc. Đó còn là tinh thần đoàn kết, chung sức chung lòng tạo thành sức mạnh vô cùng to lớn của nhân dân ta. Không những vậy, nước ta còn có nhiều truyền thống văn hoá mang đậm bản sắc dân tộc, có ý nghĩa sâu sắc và được truyền đời qua nhiều thế hệ.
4. Tổ chức thực hiện: 
Bước 1.Chuyển giao nhiệm vụ
- HS thảo luận cặp đôi
Bài tập 1: Khi đọc một văn bản truyền thuyết cần lưu ý đến những đặc điểm nào của thể loại này?
Bài tập 2: Khi tóm tắt một văn bản bằng sơ đồ tư duy em cần lưu ý những gì?
Bài tập 3: Bài học giúp em hiểu điều gì về lịch sử nước mình?
Bước 2.Thực hiện nhiệm vụ
HS thảo luận nhóm đôi lần lượt các bài.
Bước 3.Báo cáo, thảo luận.  
Lần lượt HS trình bày, HS khác nhận xét, bổ sung. 
Bước 4. Kết luận, nhận định
GV nhận xét, chốt kiến thức.
D. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG
1. Mục tiêu: Vận dụng kiến thức đã học để giải bài tập, củng cố kiến thức.
Kết hợp kiểm tra thường xuyên.
2. Nội dung: Sử dụng kiến thức đã học để hỏi và trả lời, trao đổi
3. Sản phẩm học tập: Câu trả lời của HS
4. Tổ chức thực hiện:
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
Bước 2.Thực hiện nhiệm vụ
(Không thảo luận, thực hiện cá nhân)
Bước 3.Báo cáo, thảo luận.  
-  HS trình bày trên bài làm
Bước 4. Kết luận, nhận định
- GV nhận xét, sửa chữa và đánh giá bài làm của HS.
IV. PHỤ LỤC
HS thực hiện kiểm tra thường xuyên bài số 1.
Tùy vào đối tượng HS ở mỗi lớp để linh hoạt chọn một trong các hình thức kiểm tra sau:
Hình thứ 1: Kiểm tra phần đọc hiểu:
a. Làm bài kiểm tra 15 phút trên giấy: 
-Nội dung kiểm tra gồm : (gồm 3 trong 4 nội dung sau)
+Nhận biết một trong các khái niệm: Truyện truyền thuyết, từ ghép, từ láy, từ đơn, từ phức, thành ngữ
+Kể tên các truyện truyền thuyết đã học
+Phân biệt được từ ghép, láy trong các ví dụ cho sẵn hoặc đặt câu có từ ghép hay  câu có từ láy.
+Giải thích nghĩa của thành ngữ
b. Đọc văn bản và trả lời câu hỏi đọc hiểu văn bản. 
Hình thức 2: Viết (Cho HS về nhà thực hiện)
Nội dung:  Tóm tắt nội dung chính của một văn bản thuộc thể loại truyện truyền thuyết bằng sơ đồ.
Hình thức 3: Nói và nghe: Thảo luận nhóm về một vấn đề cần giải quyết 
(Thực hiện làm việc nhóm để lấy điểm cá nhân, tập thể) 

===============================================================
                 




Tiết 28                                               ÔN TẬP

I. MỤC TIÊU
1. Về kiến thức: 
- Ôn tập lại các kiến thức đã học.
2. Về năng lực: 
[bookmark: _Hlk78461251]- Tóm tắt được cốt truyện và nêu được chủ đề của các truyện đã học
- Biết cách kể lại truyện cổ tích bằng hình thức nói và viết
- Nhận biết được ý nghĩa của truyện cổ tích đối với cuộc sống
3. Về phẩm chất: 
- Chăm chỉ: tích cực tìm đọc các văn bản truyện cổ tích. 
- Yêu nước: Yêu mến, trân trọng các tác phẩm văn học dân tộc
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
- KHBD, SGK, SGV, SBT
- Máy tính, máy chiếu, bảng phụ, Bút dạ, Giấy A0, 
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
A. HOẠT ĐỘNG MỞ ĐẦU
a) Mục tiêu: Tạo hứng thú cho HS, thu hút HS sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ học tâp của mình. HS khắc sâu kiến thức nội dung bài học.
b) Nội dung: GV tổ chức trò chơi “Vòng quay văn học”
c) Sản phẩm: Câu trả lời bằng ngôn ngữ nói của HS
d) Tổ chức thực hiện:
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
- GV chuyển giao nhiệm vụ 
Câu 1:Trong truyện Em bé thông minh, tại sao em bé lại được vua ban thưởng?
A. Nhờ sự giúp đỡ của viên quan.
B. Nhờ sự giúp đỡ của sứ giả.
C. Nhờ sự yêu mến của công chúa.
D. Nhờ sự thông minh, hiểu biết và kinh nghiệm của bản thân.
Câu 2: Mục đích chính của truyện Em bé thông minh là gì?
A. Ca ngợi sự lạc quan của người dân lao động, luôn tạo ra tiếng cười vui vẻ sau những ngày lao động vất vả, mệt nhọc.
B. Ca ngời sự hào phóng của em bé khi mổ trâu khao cả làng.
C. Ca ngợi, khẳng định trí tuệ tài năng của người bình dân.
D. Ca ngợi ý chí và sức mạnh của con người trước các hoàn cảnh khó khăn.
Câu 3: Trạng ngữ đứng ở vị trí nào trong câu?
A. Đầu câu.       B. Đầu câu nhưng cũng có thể đứng ở giữa câu và cuối câu.
C.Cuối câu.       D.Đầu câu và giữa câu.
a. Đầu câu nhưng cũng có thể đứng ở giữa câu và cuối câu.
Câu 4: Trong truyện Em bé thông minh, em bé đã thắng vua mấy lần?
A. Hai lần.   B. Ba lần      C. Bốn lần.      D. Năm lần.
Câu 5: Tại sao cô Út trong truyện Sọ Dừa lại bằng lòng lấy Sọ Dừa?
A. Vì cô biết Sọ Dừa là người có tài.
B. Vì cô biết Sọ Dừa là người thổi sáo hay.
C. Vì cô hiểu và coi trọng phẩm chất tốt đẹp của Sọ Dừa.
D. Vì cô thương hại Sọ Dừa.
Câu 6: Công việc đầu tiên mà Sọ Dừa trong truyện Sọ Dừa giúp mẹ là công việc gì?
A. Nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa.
B. Đi ở cho nhà phú ông, làm công việc chăn bò.
C. Chăn bò cho mẹ.
D. Chăm sóc cây cối.
Câu 7: Bài thơ Chuyện cổ nước mình của tác giả nào?
A. Tố Hữu.   B. Xuân Quỳnh.   C. Trần Đăng Khoa.   D. Lâm Thị Mĩ Dạ.
Câu 8: Bài thơ Chuyện cổ nước mình có âm điệu như thế nào?
A. Âm điệu sôi nổi, hào hùng.
B. Âm điệu nhẹ nhàng, mang màu sắc ca dao, dân ca.
C. Âm điệu sôi nổi, mang màu sắc dân ca.
D. Âm điệu hào hùng, mang màu anh hùng ca.
Câu 9: Câu thơ Ở hiền thì gặp lành trong bài thơ Chuyện cổ nước mình gọi cho em liên tưởng đến những truyện dân gian nào?
A. Thạch Sanh, Cây tre trăm đốt, Cây khế…
B. Cây tre trăm đốt, Tấm Cám, Đẽo cày giữa đường.
C. Tấm Cám, Cây tre trăm đốt, Treo biển.
D. Em bé thông minh, Cây khế, Thầy bói xem voi.
Câu 10: Trong truyện Em bé thông minh, em bé đã thắng sứ giả mấy lần?
A. Một lần.    B. Ba lần.     C. Bốn lần.      D. Năm lần.
Câu 11: Nhân vật Sọ Dừa trong truyện Sọ Dừa thuộc kiểu nhân vật gì?
A. Người mồ côi                B. Người nghèo khổ
C . Người mang lốt xấu xí        D. Người tài năng
Câu 12: Sọ Dừa trong truyện Sọ Dừa có biệt tài gì?
A. Chăn bò rất giỏi, thổi sáo rất hay.
B. Chăn bò rất giỏi, hát rất hay.
C. Chăn bò rất giỏi, nói chuyện rất hay.
D. Chăn bò rất giỏi, nấu ăn rất ngon.
Câu 13: Trong truyện Em bé thông minh, qua các lần em thắng viên quan, thắng vua, thắng sứ giả chứng tỏ em bé là người như thế nào?
A. Có tài năng và được các vị thần giúp đỡ.
B. Có trí thông minh hơn người, có lòng can đảm và sự hồn nhiên.
C. Có trí thông minh hơn người, có sức khỏe hơn người.
D. Có trí thông minh và lòng nhân hậu.
Câu 14: Qua bài thơ Chuyện cổ nước mình, tác giả muốn ca ngợi điều gì?
A. Truyện cổ tích hay hơn truyện cười.
B. Truyện cổ tích hay hơn truyện ngụ ngôn.
C. Truyện cổ tích nước mình rất hay. Đó là những câu chuyện về lòng nhân hậu, về sự công bằng cũng như chứa đựng những kinh nghiệm sống quý báu của ông cha ta.
D. Truyện cổ tích nước mình rất hay hơn các truyện cổ tích các nước khác.
Câu 15: Trạng ngữ là gì?
A. Trạng ngữ là thành phần chính của câu, giúp xác định thời gian, nơi chốn, nguyên nhân, mục đích,… của sự việc nêu trong câu.
B. Trạng ngữ là thành phần phụ của câu, giúp xác định thời gian, nơi chốn, nguyên nhân, mục đích,… của sự việc nêu trong câu.
C. Trạng ngữ là thành phần phụ của câu, giúp xác định thời gian, nơi chốn, nguyên nhân, mục đích,… của sự việc nêu trong đoạn văn.
- HS tiếp nhận nhiệm vụ. 
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ 
- HS quan sát, lắng nghe và trả lời
- GV quan sát, hỗ trợ
Bước 3: Báo cáo, thảo luận 
- GV tổ chức hoạt đông
- HS báo cáo kết quả, nhận xét, bổ sung
Bước 4: Kết luận, nhận định
- GV nhận xét, dẫn dắt vào bài. 
B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC 
a. Mục tiêu: 
- Tóm tắt được cốt truyện và nêu được chủ đề của các truyện đã học
- Biết cách kể lại truyện cổ tích bằng hình thức nói và viết
- Nhận biết được ý nghĩa của truyện cổ tích đối với cuộc sống
- Chăm chỉ: tích cực tìm đọc các văn bản truyện cổ tích
- Yêu nước: Yêu mến, trân trọng các tác phẩm văn học dân tộc
b. Nội dung: Sử dụng SGK, kiến thức đã học để hoàn thành bài tập.
c. Sản phẩm học tập: Bài làm của HS.
Bài 1: Hãy tóm tắt cốt truyện và nêu chủ đề của các truyện đã đọc vào bảng theo mẫu sau:
	Tên truyện
	Tóm tắt truyện
	Chủ đề truyện

	Sọ Dừa
	Ngày xưa, có đôi vợ chồng già hiếm muộn, phải đi ở cho nhà phú ông. Một hôm bà vợ vào rừng hái củi, uống nước trong cái sọ dừa, về nhà có mang, ít lâu sau sinh ra một đứa bé kì dị, không chân không tay, tròn như một quả dừa. Thấy đứa bé biết nói, bà giữ lại nuôi và đặt luôn tên là Sọ Dừa. Thương mẹ vất vả, Sọ Dừa nhận chăn đàn bò nhà phú ông. Cậu chăn bò rất giỏi. Ba cô con gái nhà phú ông thay nhau đưa cơm cho Sọ Dừa. Hai cô chị kênh kiệu thường hắt hủi, chỉ có cô út đối đãi với cậu tử tế và đem lòng thương yêu. Sọ Dừa nhờ mẹ đến nhà phú ông hỏi vợ. Phú ông thách cưới thật to nhưng thấy Sọ Dừa mang đủ đồ thách cưới đến, đành phải gả cô út cho chàng. Nhờ chăm chỉ đèn sách, Sọ Dừa thi đỗ trạng nguyên và được nhà vua cử đi, sứ nước ngoài. Trước khi đi, chàng đưa cho vợ một hòn đá lửa, một con dao và hai quả trứng gà để đề phòng tai hoạ. Nhờ thế mà vợ chàng đã thoát nạn và hai vợ chồng có cuộc sống hạnh phúc.
	Thể hiện ước mơ của nhân dân về cuộc sống công bằng, ở hiền gặp lành, kẻ độc ác sẽ bị trừng trị

	Em bé thông
minh
	Ngày xưa, có một ông vua sai viên quan đi dò la khắp nơi để tìm người tài giỏi. Một hôm, trên đường đi, viên quan phát hiện ra tài năng của một em bé con nhà thường dân qua lời đối đáp nhanh nhạy, thông minh đã báo cho nhà vua. Vua hay tin đã trực tiếp tạo ra những tình huống oái oăm để thử tài em. Lần thử thách cuối cùng, em bé đã đem trí thông minh của mình thắng điều kiện thách đố của sứ thần, giúp đất nước thoát khỏi cuộc chiến tranh. Sau đó, em được phong làm Trạng nguyên và giúp Vua trong việc triều chính.
	Truyện đề cao trí thông minh dân gian, phẩm chất trí tuệ của con người, cụ thể là người lao động nghèo. Đó là trí thông minh được đúc rút từ hiện thực cuộc sống vô cùng phong phú.


Bài 2: Em thích nhất truyện nào trong các truyện trên?
- Dự kiến sản phẩm
 Em thích nhất truyện cổ tích Em bé thông minh, vì truyện có các thử thách đặt ra với nhân vật rất hấp dẫn và thú vị, qua đó nhân vật bộc lộ được trí thông minh, cách xử lí tình huống rất khéo léo và bất ngờ, mang lại tiếng cười cho người đọc.
Bài 3: Theo em, để có thể kể lại truyện cổ tích một cách sinh động, hấp dẫn (bằng hình thức viết và nói) thì cần phải chú ý những điều gì?
- Dự kiến sản phẩm
* Về hình thức viết cần phải chú ý:
- Bước 1: Chuẩn bị trước khi viết hoặc nói cần tìm đọc truyện cổ tích. Trong truyện đó, chi tiết nào gây ấn tượng sâu sắc nhất, có nhân vật đáng nhớ nhất, có cốt truyện thú vị nhất?
- Bước 2: Tìm ý và lập dàn ý. Cần đọc kĩ truyện đã chọn và tìm ý cho truyện như hoàn cảnh xảy ra câu chuyện, nhân vật, sự việc xảy ra, cảm nghĩ của em về truyện và từ đó có thể sắp xếp các ý đã tìm theo một dàn ý.
- Bước 3: khi viết bài, cần đảm bảo thể hiện được các đặc điểm của kiểu bài kể lại một truyện cổ tích.
* Đối với hình thức nói, cần lưu ý:
- Bước 1: xác định đề tài, người nghe có thể là ai, mục đích, không gian và thời gian nói. Từ đó sẽ định hướng được nội dung bài nói, tăng hiệu quả giao tiếp.
- Bước 2: TÌm ý tưởng cho bài nói, có thể sử dụng thêm hình ảnh, tranh vẽ để bài nói được sinh động.
- Bước 3: Khi kể cần chú ý giọng điệu, phù hợp với nhân vật, sự việc khác nhau. Kết hợp với cử chỉ, nét mặt, điệu bộ để nội dung được hấp dẫn hơn. Chú ý lựa chọn từ ngữ thích hợp với ngôi kể, tránh dùng ngôn ngữ viết
d. Tổ chức thực hiện:
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
- GV chuyển giao nhiệm vụ:
Bài 1: Hãy tóm tắt cốt truyện và nêu chủ đề của các truyện đã đọc vào bảng theo mẫu sau:
	Tên truyện
	Tóm tắt cốt truyện
	Chủ đề truyện

	Sọ Dừa
	 
	 

	Em bé thông minh
	 
	 


Bài 2: Em thích nhất truyện nào trong các truyện trên?
Bài 3: Theo em, để có thể kể lại truyện cổ tích một cách sinh động, hấp dẫn (bằng hình thức viết và nói) thì cần phải chú ý những điều gì?
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ 
HS suy nghĩ - Xung phong trả lời câu hỏi
Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận 
Tổ chức cho HS trình bày, thảo luận.
Bước 4: Kết luận, nhận định
Giáo viên tổng hợp, kết luận kiến thức.
C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP 
a. Mục tiêu: Ôn tập  kiến thức của các bài học vào việc làm bài tập cụ thể.
b. Nội dung: HS suy nghĩ cá nhân làm bài tập của GV giao.
c. Sản phẩm: Đáp án đúng của bài tập.
Sản phẩm dự kiến: Truyện cổ tích mang những giá trị văn hoá dân gian được truyền đời qua nhiều thế hệ.  Mỗi câu chuyện là những bài học đạo lí, là cách ứng xử của con người trong cuộc sống. Có thể nói nhiều bài học từ truyện cổ tích đi vào lòng người nhẹ nhàng, ngọt ngào mà sâu sắc, thấm thía. Truyện dạy ta biết sống thật thà, lương thiện, nhân nghĩa, thủy chung sẽ được hạnh phúc. Truyện cũng cảnh tình những ai sống ich kỷ, tham lam, bất nhân, bất nghĩa sẽ phải chịu hậu quả khó lường. Mỗi chúng ta hãy đọc truyện để cảm nhận được những “ giấc mơ đẹp” của nhân dân từ ngàn xưa đến ngày nay. Hãy kể cùng đọc, cùng nghe cùng kể để truyện cổ như “ Thạch Sanh”, “ Cây khế”, “ Tấm cám”... mãi lung linh mãi mài cùng thời gian.
d. Tổ chức thực hiện
B1: Chuyển giao nhiệm vụ: Giáo viên giao bài tập cho HS.
Viết  một đoạn văn  trả lời câu hỏi: Truyện cổ tích có ý nghĩa như thế nào đối với cuộc sống của chúng ta? Bổn phận, trách nhiệm của  học sinh trong việc phát huy giá trị của cổ tích trong cuộc sống hiện nay?
B2: Thực hiện nhiệm vụ
Tổ chức cho HS thực hành : Viết vào vở..
B3: Báo cáo, thảo luận
- GV yêu cầu HS trình bày sản phẩm của mình.
- HS trình bày, theo dõi, nhận xét, đánh giá và bổ sung cho bài của bạn (nếu cần).
 B4: Kết luận, nhận định: GV nhận xét bài làm của HS.
D. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG
a. Mục tiêu: Củng cố và mở rộng kiến thức nội dung của bài học cho HS
b. Nội dung: GV giao nhiệm vụ, HS thực hiện nhiệm vụ.
c. Sản phẩm: Sản phẩm của HS sau khi đã được chỉnh sửa (nếu cần).
d. Tổ chức thực hiện
B1: Chuyển giao nhiệm vụ (GV giao bài tập; Thực hiện ở nhà)
Viết một đoạn văn ngắn (khoảng 6 đến 8 dòng) nói về cảm nghĩ của em sau khi học xong chủ đề Miền cổ tích. 
B2: Thực hiện nhiệm vụ
GV định hướng, học sinh hực hiện viết đoạn văn.
B3: Báo cáo, thảo luận
- GV yêu cầu HS trình bày sản phẩm của mình.
B4: Kết luận, nhận định: GV nhận xét bài làm của HS.
IV. Phụ lục:
KIỂM TRA THƯỜNG XUYÊN LẦN 2
* Định hướng nội dung kiểm tra thường xuyên:
Tùy vào đối tượng HS ở mỗi lớp để linh hoạt chọn một trong các hình thức kiểm tra sau:
Hình thứ 1: Kiểm tra phần đọc hiểu:
a. Làm bài kiểm tra 15 phút trên giấy: 
-Nội dung kiểm tra gồm : (gồm 2 trong 3 nội dung sau)
+Nhận biết một trong các khái niệm: Truyện cổ tích, một số đăc trưng thể loại truyện cổ tích, đặc điểm và chức năng liên kết câu của trạng ngữ.
+Xác định và nêu tác dụng của trạng ngữ trong các ví dụ cho sẵn hoặc đặt câu có trạng ngữ.
+ Viết đoạn văn ngắn (3 đến 5 câu) có sử dụng trạng ngữ
b. Đọc văn bản và trả lời câu hỏi đọc hiểu văn bản thuộc thể loại truyện cổ tích. 
Hình thức 2: Viết (Cho HS về nhà thực hiện)
Nội dung:  Kể lại một truyện cổ tích em thích hoặc truyện cổ tích (yêu cầu) bằng lời văn của em.
Hình thức 3: Nói và nghe: Kể lại một truyện cổ tích bằng lời văn của em (Thực hiện làm việc nhóm hặc cá nhân) 
(GV linh hoạt ghi điểm người kể truyện và người góp ý nhận xét dựa vào bảng kiểm))
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